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Câu 1. Âm mưu thâm độc của chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” là gì?
       A. Dùng người Việt đánh người Việt            B. Phá hoại cách mạng Miền Bắc.

       C. Sử dụng cố vấn Mĩ và vũ khí hiện đại      D. Dồn dân lập ấp chiến lược.

 Câu 2. Yếu tố nào được xem là “xương sống” của chiến  lược chiến tranh đặc biệt?

       A. Ngụy quân                                                 B. Ngụy quyền

       C. Ấp chiến lược                                            D. Đô thị
 Câu 3. Chiến thắng Ấp Bắc diễn ra vào thời gian nào?

       A. 01-01-1963                                                B. 01-02-1963

       C. 02-01-1963                                                D. 03-01-1963
  Câu 4. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt “ là

       A. bình định Miền Nam trong 8 tháng           B. bình định Miền Nam có trọng điểm

       C. bình định trên toàn Miền Nam                   D. bình định Miền Nam trong 18 tháng.

 Câu 5. Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong  chiến tranh cục bộ là lực lượng nào?

        A. Lực lượng quân đội Sài Gòn                    B. Lực lượng quân viễn chinh Mĩ

        C. Lực lượng quân đồng minh                      D. Các lực lượng trên.

 Câu 6. Cuộc hành quân mang tên “ Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho “ Chiến tranh cục bộ” của Mĩ diễn ra ở đâu?

         A. Núi Thành                                                 B. Chu Lai

         C. Vạn Tường                                                D. Ba Gia

 Câu 7. Chiến thắng Vạn tường ( 18/08/1965) chứng tỏ điều gì?

A. Bộ đội chủ lực của ta có đủ khả năng đánh bại quân Mĩ     
         B. Quân ta đánh bại chiến tranh cục bộ
C.Cách mang Miền Nam chuyển sang giai đoạn mới                  
D. Quân Mĩ mất khả năng chiến đấu.
 Câu 8. Cuộc phản công mùa khô 1965-1966 của Mĩ đánh vào vị trí nào của quân ta?

         A. Đồng bằng Bắc Bộ                                   B Liên khu V và Đông Nam Bộ

         C. Bắc Trung Bộ                                           D. Căn cứ Dương Minh Châu

Câu 9. Tổng thống Ken- nơ – di thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở Việt Nam?

        A. Chiến tranh đơn phương.                          B. Chiến tranh cục bộ.

        C. Chiến tranh đặc biệt                                  D. Đông dương hóa chiến tranh.

Câu 10. Chiến thắng nào mở đầu cho phong trào “ Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”?

        A. Ấp Bắc                                                      B. Bình Giã

        C. Ba Gia                                                       D. Vạn Tường

Câu 11. Chiến tranh cục bộ của Mĩ ở Miền Nam là loại chiến tranh xâm lược thực dân cũ?
        A. Sai                                                             B. Đúng

Câu 12. Cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân 1968 quân ta tấn công vào các đô thị Sài Gòn vào mấy đợt?

         A. 2 đợt                                                         B. 4 đợt

         C. 5 đợt                                                         D. 4 đợt

Câu 13. Vì sao Mĩ tuyên bố nhừng ném bom Miền Bắc?

         A. Bị thiệt hại ở 2 miền Nam- Bắc          

         B. Bị thất bại ở chiến trường Miền Nam trong chiến tranh cục bộ.

         C. Bị nhân dân Mĩ  và nhân dân  thế giới lên án    
         D. Bị thất bại trong chiến tranh cục bộ ở Miền Nam.
Câu 14. Ngày 6/6/1969 gắn liền với sự kiện gì?

        A. Hội nghị cao cấp ba nước Đông Dương               
        B. Mĩ gây chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần 2

        C. Mĩ chấm dứt ném bom Miền Bắc                         
        D. Chính phủ lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam ra đời.
Câu 15. Cuộc đấu tranh chính trị chống “ Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ ở Miền Nam, lực lượng có vai trò to lớn?

        A. Công nhân, nông dân.                                            B. Nông dân.

        C. Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên                                   D. Tăng ni, phật tử.

Câu 16. Mở đầu cuộc tiến công chiến lược năm 1972 quân ta tấn công vào vị trí nào?

        A. Đông Nam Bộ                                                        B. Quảng Trị.

        C. Tây Nguyên.                                                           D. Liên Khu V.

Câu 17. Thủ đoạn nào dưới đây không nằm trong kế hoạch Xta lây – Tay lo?

        A. Tăng cường quân đồng minh                                 B. Tăng cường quân đội Sài Gòn.

        C. Tăng cường cố vấn quân sự.                                  D. Tăng cường vũ khí, trang thiết bị hiện đại.
Câu 18. Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết vòa thời gian nào?

        A. Năm 1972.                                                                     B. Năm 1973

        C. Năm 1974.                                                                     D. Năm 1975.

Câu 19. Chiến tranh cục bộ có  điểm gì khác so với chiến tranh đặc biệt?

    A. Quân Sài Gòn có vai trò quan trọng.                            B. Sử dụng vũ khí và trang thiết bị.

    C. Quân Mĩ và quân Đồng minh giữ vai trò quan trọng   D. Quân viễn chinh Mĩ có vai trò quan trọng nhất.

Câu 20. Âm mưu thâm độc của Mĩ trong việc tiến hành chiến tranh phá hoại Miền Bắc?

A. Trả đũa việc quân giải phóng Miền Nam tiến công doanhh trại Mĩ ở P lây- cu .
B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ Bắc vào Nam.

C. Phá hoại tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng và công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc.

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ cwua nước của nhân dân ta.

Câu 21. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng với tinh thần gì?
   A. Tất cả vì tiền tuyến.                                                B. Mỗi người làm việc bằng hai.

   C. Tất cả để chiến thăng.                                             D. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.

Câu 22. Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc- Nam  “Hồ Chí Minh” trên bộ bắt đầu được khai thông từ khi nào?

    A. Tháng 3 năm 1959.                                                 B. Tháng 4 năm 1959.

    C. Tháng 5 năm 1959.                                                 D. Tháng 6 năm 1959.

Câu 23. Trong chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh “của Mĩ  lực lượng nào là chủ yếu để tiến hành chiến tranh?

    A. Quân đội Sài Gòn.                                     B. Quân đội Mĩ.

    C. Quân Mĩ và quân đồng minh.                    D. Quân đội  Sài Gòn và quân đồng minh.

Câu 24. Hội nghị cao cấp 3 nước Đông Dương họp nhằm mục đích gì?

    A. Bắt tay kháng chiến chóng Mĩ.    

    B. Đối phó với âm mưu của Mĩ, thẻ hiện quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ của 3 nước Đông Dương.

    C. Vạch trần âm mưu “ Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ

    D. Xây dựng căn cư kháng chiến của 3 nước Đông Dương.

Câu 25. Đập tan cuộc hành quân “ Lam Sơn 719” của Mĩ và chính quyền Sài Gòn có sự phối hợp của quân đội nước nào?
     A. Quân đội Việt Nam, quân dân Lào.                   
     B. Quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia.

     C. Quân đội Việt Nam, Campuchia.                       
     D. Quân dân Lào, Campuchia.

Câu 26. Quân dân Hà Nội đã đập tan cuộc tập kích bằng đường không của tổng thống Nich- Xơn  diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?

      A. 18 ngày đêm.                                                           B. 12 ngày đêm.

      C. 15 ngầy đêm.                                                            D. 20 ngày đêm.

Câu 27. Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra và kết thúc vào thời gian nào?

     A. 4/2/1975- 24/2/1975.                                                 B. 2/4/1975- 24/4/1975.

     C. 4/3/1975- 24/3/1975.                                                  D. 3/4/1975- 23/4/1975.

Câu 28. Chiến dịch Tây nguyên có ý nghĩa quan trọng gì cho cuộc tổng tiến công năm 1975?
A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho quân ta giải phóng hoàn toàn Miền nam.

B. Làm cho tinh thần của quân địch hốt hoảng, mất khả năng kiểm soát.

C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn : Từ thế tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn Miền Nam.

D. Là thắng lợi oah liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cwua nước của nhân dân ta.

Câu 29. Tổng thống nào của nước Mĩ nếm chịu sự thất bại nặng nề trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

     A. Ních- xơn.                B. Giôn – xơn.                    C. Pho.                    D. Ken-nơ-di.

Câu 30. Nguyên nhân có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ?

    A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.                
    B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

    C. Có hậu phương vững chắc ở Miền Bắc XHCN.                   
    D. Tinh thần đoàn kết 3 nước Đông Dương. 

 Câu 31. Đâu là nguyên nguyên nhân dẫn đến chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ ?

        A. Do thắng lợi vang dội của nhân dân Miền Nam.     
        B. Do nội bộ chính quyền Sài Gòn mâu thuẫn.

        C. Do chính quyền Diệm suy yếu.                                
        D. Do Mĩ giật dây cho tướng Dương Văn Minh.

Câu 32. Chiến thắng nào của quân dân Miền Nam mở màn cho việc đánh bại chiến tranh đặc biệt?

        A. Chiến thắng Vạn Tường.                                            B. Chiến thắng Bình Giã.

        C. Chiến thắng Trà Bồng.                                                D. Chiến thắng Ấp Bắc.

Câu 33. Cuộc hành quân “Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho chiến lược nào của Mĩ ở Miền nam?

        A. Chiến tranh đặc biệt.                                           B. Chiến tranh cục bộ.

        C. Việt nam hóa chiến tranh.                                    D. Đông dương hóa chiến tranh.

Câu 34. Ngày 1-11-1963 có sự kiện gì ảnh hưởng đến chính sách của Mĩ ở Miền Nam?

        A. Tổng thống Giôn Xơn nắm quyền.                  
        B. Thông qua kế hoạch Xtay- tay lo.

        C. Ken- nơ – di bị ám sát.                                   
        D. Hội tăng ni phật tử đấu tranh ở Sài Gòn.

Câu 35. Bộ chính trị và TW Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam trong mấy năm?

        A. Năm 1974- 1975.                                               B. Năm 1975- 1976.

         C. Năm 1973- 1975.                                               D. năm 1974- 1976.

Câu 36. Tổng thống của chính quyền Sài Gòn đầu hàng quân giải phóng Miền Nam là ai?

         A. Nguyễn Văn Thiệu.                                           B. Trần Văn Hương.

         C. Dương Văn Minh.                                              D. Nguyễn Cao Kỳ
Câu 37. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 là

A. làm lung lay ý chí xâm lược của quân đội Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa.

B. Mĩ phải đến hội nghị Pari để đàm phán.

C. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom phá hoại Miền Bắc.

D. Bị đánh bất ngờ Mĩ không dám đưa quân đồng minh vào Miền Nam.

Câu 38. “ Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng”, khí thế “ thần tốc táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” thuộc chiến dịch nào?

        A. Chiến dịch Hồ Chí Minh.                                          B. Chiến dịch Tây Nguyên.

        C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.                                       D. Tất cả các chiến dịch trên.

Câu 39.   Khẩu hiệu “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là của ai?

        A.Nguyễn Văn Trỗi.                                                B. Nguyễn Viết Xuân.

       C. Tự vệ mỏ than Quảng Ninh.                                D. Các cô gái ở ngã ba Đồng Lộc.

Câu 40. Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ thực hiện ở Việt Nam dưới 2 đời tổng thống?

       A. Chiến tranh cục bộ.                          B. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt.

       C. Việt Nam hóa chiến tranh.               D. Chiến tranh đặc biệt.

…………Hết……………….
